
Buổi: Có mặt                       : để trống
Thời gian: Vắng                           : dấu  X

Phòng: Vắng có phép          : chữ  P

 Yêu cầu giảng viên điểm danh đầy đủ, chính xác và nhắc nhở các trường hợp vắng nhiều.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30

1 222095 Nguyễn Thế Anh 03/01/2003 Kiên Giang DH22LKT02

2 223955 Nguyễn Quốc Đạt 09/01/2004 Hậu Giang DH22KMT01

3 220562 Trần Tuyết Đình 11/03/2004 Kiên Giang DH22DPT01

4 223488 Lê Thị Kim Duyên 31/07/2004 Đồng Tháp DH22LKT02

5 225553 Vũ Bảo Hà 10/01/2004 Cà Mau DH22KMT01

6 226510 Bùi Hân Hân 18/12/2004 Kiên Giang DH22TCN03

7 223973 Nguyễn Thị Hồng Hân 05/10/2004 Vĩnh Long DH22TCN03

8 221442 Nguyễn Thị Thúy Hằng 10/10/2004 Kiên Giang DH22LKT02

9 223815 Trác Nhất Huy 02/03/2004 Kiên Giang DH22KMT01

10 221629 Bùi Lâm Kha 26/08/2004 Đồng Tháp DH22TIN06

11 220576 Trần Minh Kha 29/06/2004 Vĩnh Long DH22TIN06

12 222464 Phạm Quốc Khánh 17/05/2004 An Giang DH22QTK02

13 210794 Đặng Gia Linh 26/09/2003 Bến Tre DH21TCN01

14 224082 Trần Thị Ngọc Linh 22/06/2004 Kiên Giang DH22QTK03

15 225554 Cao Quốc Nam 04/05/2004 Cà Mau DH22KMT01

16 223664 Ngô Nhật Nam 04/11/2004 An Giang DH22YKH05

17 222053 Phạm Hoàng Nam 25/03/2004 Vĩnh Long DH22XET04

18 221790 Nguyễn Thị Trúc Ngân 01/09/2003 Đồng Tháp DH22TCN03

19 221567 Trịnh Kim Ngân 03/11/2004 Bạc Liêu DH22TCN03

20 227081 Lê Thị Hồng Ngoan 15/01/2004 Hậu Giang DH22XET04

21 224736 Phạm Thị Bích Ngọc 15/01/2004 Cần Thơ DH22TCN03

22 222807 Trần Bảo Ngọc 11/10/2004 An Giang DH22QTK02
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23 226125 Bùi Thị Thảo Nguyên 16/08/2004 Kiên Giang DH22QTK03

24 226029 Trần Trọng Phúc 24/12/2004 Bạc Liêu DH22KMT01

25 223631 Lê Thị Kim Quý 16/04/2004 Đồng Tháp DH22LKT02

26 221332 Đào Liễu Quyên 15/05/2004 Cà Mau DH22TCN03

27 223386 Trần Đỗ Nhã Quyên 23/09/2004 Cần Thơ DH22TCN03

28 226581 Bùi Hữu Thành 08/01/2004 Cần Thơ DH22KMT01

29 222928 Châu Thanh Thảo 06/10/2004 Cà Mau DH22DUO03

30 223405 Hồ Minh Thi 08/06/2004 Cà Mau DH22XET04

31 226592 Phạm Huỳnh Kim Thơ 20/01/2002 Đồng Tháp DH22XET04

32 225616 Châu Kiều Thơi 19/08/2004 Cà Mau DH22MAR02

33 221888 Nguyễn Minh Thư 30/11/2004 Sóc Trăng DH22MAR02

34 226115 Nguyễn Thị Anh Thư 16/05/2004 Kiên Giang DH22LKT02

35 221246 Bùi Hiếu Thuận 04/02/2004 Cần Thơ DH22TCN03

36 221460 Nguyễn Thị Kim Thúy 16/05/2004 An Giang DH22DUO03

37 223528 Đỗ Huỳnh Trâm 18/08/2004 Cà Mau DH22XET04

38 223995 Trương Thị Tú Trinh 15/12/2004 Đồng Tháp DH22DUO03

39 225642 Đào Phương Uyên 03/12/2004 Hậu Giang DH22QTD03

40 224173 Đặng Hoàng Vĩ 11/04/2004 Kiên Giang DH22QTD03

41 223928 Đồng Hiếu Vinh 10/12/2004 Hậu Giang DH22TIN06

42 225780 Trương Thị Như Yên 27/03/2004 DH22XET04


